Công nghệ tấm vật liệu 3d-Panel 
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Giới thiệu sơ lược về công nghệ tấm 3D:

Ý tưởng sử dụng tấm 3D được đưa ra tại Mỹ vào những năm 1950, chỉ đơn giản là sự kết hợp lợi ích của tấm EPS và bêtông. Nhưng với kỹ thuật lúc bấy giờ thì sản xuất tấm 3D là không kinh tế và hiệu quả. Các nhà khoa học đã tiếp tục nỗ lực nghiên cứu thiết kế để có thể sản xuất hàng loạt với chi phí thấp. Vào những năm 1980, công ty EVG của Vương quốc Áo đã cải tiến và phát triển các thiết bị, công nghệ có thể sản xuất khối lượng lớn và giá thành thấp các tấm 3D. Nhà máy hàn tự động có thể sản xuất 1.000.000m2 mỗi năm. Bề rộng tấm panel tiêu chuẫn được thống nhất lúc bấy giờ là 1.2m, chiều dài có thể là 6m. Công nghệ sản xuất này được nhiều nước trên thế giới chấp nhận và cấp bằng sáng chế.
Công nghệ tấm 3D với xây dựng ở Việt Nam:

Tấm 3D là một vật liệu khá mới mẻ đối với xây dựng Việt Nam hiện nay, ưu điểm của tấm là sản xuất được hàng loạt với hệ thống tự động hoá cao tại các công xưởng nên giá thành có thể chấp nhận được, tiến độ thi công nhanh, chất lượng đảm bảo, công nghiệp hoá được ngành xây dựng. Đôi khi mọi người vẫn hay nhầm lẫn giữa công nghệ 3D với các panel lắp ghép cho những công trình kiến trúc ở Việt Nam hồi những năm 80 - 90. Nó là loại vật liệu mới – làm việc hoàn toàn khác hẳn với loại kết cấu lắp ghép mang trên mình nhiều nhược điểm như các tấm panel lắp ghép.
Tính ứng dụng của công nghệ 3D trong xây dựng công trình

Tấm 3D có thể thay thế cho vật liệu gạch truyền thống, tránh được những hiện tượng đào đất làm gạch, để lại nhiều ao hồ gây mất quỹ đất sản xuất, hạn chế được việc nung đốt gạch gây ô nhiễm cho môi trường. 
Xét về tính năng, trong công trình kiến trúc, nó có thể được thi công sử dụng làm tường thay cho tường gạch, có thể sử dụng làm sàn thay cho sàn bêtông cốt thép. 
Kết hợp được phương pháp thi công lắp ghép và bêtông toàn khối, có thể tạo được bất kỳ hình dạng nào theo thiết kế của kiến trúc.
Tấm 3D không độc hại cho người và vật nuôi, không bị mối, mọt, kiến, gián, chuột gặm nhấm. Không bị nứt nẽ, không bị thấm nước, dột, chống được gió bão hơn 300km/h. Chịu được động đất đến 7.5o richter, cách nhiệt, chống cháy 1000oC đến hơn 2h ( loại tường 10cm), cách âm Rw 42Dh (độ cho phép nhà thường là Rw 70Dh), tuổi thọ của nhà bêtông cốt thép nhẹ ba chiều, có lõi cách âm cách nhiệt bằng Panel 3D từ 50 – 100năm.

Thi công tốn rất ít khối lượng cốp pha, giàn giáo. Bên cạnh đó, do nhà được cách nhiệt tốt nên có thể giảm được chi phí tiêu hao năng lượng trong quá trình sử dụng công trình. 
Cấu tạo sơ lược về tấm 3D – panel:
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Tấm 3D là một vật liệu nhẹ, đơn giản – có tác dụng cách  âm cách nhiệt tốt. Cấu tạo chính của nó chỉ là một tấm xốp EPS ( kích thước tuỳ theo thực tế hay theo yêu cầu của kiến trúc) được kẹp giữa hai lưới thép mỏng đan bằng máy (thép ø6 hoặc ø12). Hiện tại, ở Việt Nam có khoảng 2,3 nhà máy có thể sản xuất hoàn thiện được sản phẩm này. Một tấm phôi 3D sau khi được sản xuất tại nhà máy có thể do 2-3 người vận chuyển  bằng tay ngay tại phân xưởng. 
Quy trình thi công xây dựng công trình bằng tấm 3D:
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Trong các thể loại công trình - tường bao che là sẽ luôn có kích thước khác nhau. Khi áp dụng công nghệ 3D làm tường, nó cũng sẽ có nhiều kích thước khác nhau nhưng vẫn đảm bảo kỹ thuật như tường gạch truyền thống. Kích thước nhỏ nhất có thể đạt được là 85mm cho một tường đơn lẽ và  65mm cho tường một nữa áp mặt vào tường khác.

Trong trường hợp được sử dụng để làm sàn thay thế cho sàn bêtông cốt thép, hãy thử tưởng tượng, toàn bộ căn nhà là một khối bêtông cốt thép được đổ toàn khối nhưng rất nhẹ và chí phí thì giảm đi rất nhiều so với đổ bằng bêtông cốt thép thông thường. Một tấm sàn 3D có độ dày 180mm sẽ làm việc tương đương với một tấm sàn bêtông cốt thép dày 220mm, hay một tấm sàn 3D dày 250mm có độ làm việc tương đương với một tấm sàn bêtông cốt thép dày 330mm...Với bản thân là một khối bêtông cốt thép được đổ toàn khối, công trình sẽ rất ổn định (chỉ có thể bị lún chứ không bị nứt gãy như tường gạch và sàn bêtông cốt thép thông thường) trước các dư chấn của động đất (ví dụ như trận động đất ở Trung Quốc xảy ra hồi trung tuần tháng 9).
Sau khi quá trình thiết kế thi công hoàn thiện, bản vẽ sẽ được chuyển tới bộ phận kỹ thuật của nhà máy, Các tấm 3D sẽ được sản xuất tại đây với kích thước theo yêu cầu kiến trúc và tính toán của kết cấu. Sau đó – nó sẽ được vận chuyển đến tận địa điểm công trường xây dựng công trình. Quá trình lắp dựng bắt đầu. Tại đây các tấm sau sẽ được được liên kết với nhau theo các chỉ tiêu kỹ thuật định sẵn. Sau quá trình này, các công đoạn lắp đặt điện, nước, điều không...sẽ được tiến hành.Từ đây – sau khi kết thúc, sẽ chuyển qua quá trình phun bêtông. Bêtông sau khi được trộn đều theo đúng quy định được đưa vào máy nén công suất lớn sẽ được phun đều lên khung dựng các tấm 3D. Do áp lực lớn của khí nén, bêtông sẽ dính chặt vào khung sườn tầm 3D ( do áp lực khí và độ chặt của vữa bêtông). Kết thúc quá trình - một nhóm các thợ sẽ dùng các thiết bị xoa phẳng bề mặt là có thể hoàn thành xong phần thô của công trình.
So sánh tiến độ thi công giữa tấm 3D và tiến độ thi công bằng phương pháp thông thường:

Cùng với ưu điểm về tính cách âm, cách nhiệt tốt, chi phí xây dựng thấp...Một trong những cái ưu điểm quan trọng của công nghệ này chính là tiến độ thi công. Điều mà mọi chủ đầu tư và hàng trăm nhà thầu trên khắp Việt Nam đều mong muốn. So với phương pháp thi công sử dụng vật liệu thông thường, việc sử dụng tấm 3D tiết kiệm thời gian khoảng gần một nữa. (Rút ngắn thời gian thi công đồng nghĩa với việc tiết kiệm được rất nhiều kinh phí đầu tư công trình).
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Bảng so sánh tiến độ thi công giữa tấm 3D và PP thi công thông thường
Kết luận – ý kiến nhận định
Hiện tại, ở Việt Nam có một số công trình kiến trúc đã và đang được xây dựng bằng công nghệ mới mẽ này. Tuy nhiên, do quá trình thiết kế và thi công chưa được chú trọng – các công trình xây dựng xong đã không được nổi tiếng như các công trình được xây dựng bằng phương pháp thông thường khác. Tuy nhiên với tính năng ưu việt của công nghệ hiện đại này, tấm 3D sẽ trở nên thông dụng trong xây dựng ở Việt Nam.
Dưới đây là một số hìn ảnh công trình kiến trúc tại Đông Nam Á và ở Việt Nam được xây dưng bằng tấm 3D, cho thấy khả năng rất có rất nhiều loại hình kiến trúc áp dụng loại công nghệ này.
KTS: Nguyễn Văn Phúc - Học viên cao học ĐHXD 
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